UNIT 12:  THE ASIAN GAMES 

1. Asia ['eiʒə;  ei∫ə] (n): châu Á
 Asian ['ei∫n, 'eiʒn] (n): người châu Á
(adj): (thuộc về) châu Á
2. to take part in = to participate: 
 participant (n): người tham dự
 participation (n): sự tham gia
3. to take place = to happen:
4. hold/held/held: tổ chức
5. intercultural knowledge (n): kiến thức liên văn hóa
6. to gather = to collect:
7. solidarity (n): sự đoàn kết
8. strength = promotion (n): 
 to strengthen = to promote:
9. to advance (v): tiến bộ
 advanced (adj): có tiến triển, tiến bộ
 advancement (n): sự tiến lên, sự tiến bộ
10. in all aspects (adv): 
11. athlete ['æθli:t] (n): vận động viên
 athletics [æθ'letiks] (n): môn điền kinh
 athletic [æθ'letik] (adj): (thuộc) môn điền kinh, khỏe mạnh
12. official (n): viên chức, công chức
13. sports facilities (n): trang thiết bị thể thao
14. aquatic sports (n): thể thao dưới nước
 aquatics [ə'kwætiks] (n): môn thể thao dưới nước
15. weightlifting ['weit'liftiη] (n): môn cử tạ
16. shooting (n): môn bắn súng
17. wrestling (n): môn đấu vật
18. hockey (n): môn khúc côn cẩu
19. squash (n): bóng quần
20. rugby ['rʌgbi] = rugger ['rʌgə] = rugby football: môn bóng bầu dục
21. fencing (n): môn nhảy vượt rào
22. mountain biking (n): môn xe đạp địa hình
23. appreciate (v): đánh giá cao
24. bodybuilding (n): môn thể hình
25. host country (n): nước chủ nhà
26. variety (n): sự đa dạng
 in a variety of  sports  events: trong nhiều sự kiện thể thao


PRACTICE- VOCABULARY:
1. In spite of all its …………, medical science knows little about the brain.
a. advantages	b. advances 	c. approaches 	d. advents 
2. Football fans gathered around the television in the corner of the club to see the final.
a. assembled 	b. collected 	c. wandered 	d. reached 
3. Recently the Asian Games have increased in ………… 
a. popular 	b. popularizing 	c. popularity 	d. popularly 
4. The World Cup is a football ………… which is open to all countries.
a. participation 	b. involvement 	c. occasion 	d. competition
5. Scuba-diving and windsurfing are both aquatic sports.
a. field 	b. water 	c. combat 	d. individual 
6. Their efforts were much ………… when they won 2 gold medals in bodybuilding and billiards.
a. considered 	b. required 	c. expended 	d. appreciated 
7. The football match was so dull that most of the ………… left at half-time.
a. attendants 	b. audiences 	c. participants 	d. spectators
8. We live in an age of rapid scientific and technological ………… 
a. advance 	b. advances 	c. advancing 	d. advancement 
9. Shortly after receiving her gold medal, the Olympic champion answered questions at the press ………… 
a. discussion 	b. assembly 	c. conference 	d. seminar
10. This multi-sport event is an occasion when friendship and ………… are built and promoted.
a. knowledge 	b. solidarity 	c. effort 	d. enthusiasm 
11. After the opening ceremony, the athletes got ready to start the ……………….
A. compete	B. competitor	C. competition	D. competitive
12. On some special occasions, people often march and demonstrate to show their ……………….
A. nation	B. event	C.culture	D. solidarity
13. The games is an international sporting event with about three thousand participants.
A. competitors	B. referees	C. holders	D. organizers
14. I do weight training every day to improve the ……………… of muscles.
A. strong	B. strength	C. strongly	D. strengthen
15. The Asian Games take………… every four years for the countries in the Asia to compete.
A. part	B. stand	C. place	D. advantage

